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Hệ thống lắp nhanh khí nén 

Quy định lắp chung 

Đường ống/ống dẫn được sử dụng để dẫn khí nén giữa các điểm không có hoặc chỉ có chuyển động tương đối nhỏ. Các cụm ống 

mềm được sử dụng cho tất cả các loại phương tiện. Khi dẫn khí nén giữa các thành phần có chuyển động tương đối lớn, các cụm 

ống mềm được sử dụng. 

Để biết thông tin về "Ống, ống mềm và phụ kiện", hãy xem nhóm 000. 

 

Hệ thống phụ kiện khí nén mới 

Hệ thống phụ kiện khí nén bao gồm một số lượng hạn chế các thành phần giúp có thể xây dựng các hệ thống khí nén đa năng. Có 

một cơ chế nhấp đúp trong các phụ kiện để đảm bảo đạt được vị trí lắp ráp chính xác. Các thành phần đẩy vào được cố định trong 

một khối xây dựng bằng cách sử dụng kết nối nhanh và các thành phần đẩy vào có thể tháo rời khỏi kết nối nhanh bằng một cặp 

kìm tiêu chuẩn. Có thể tháo rời ống khí nén khỏi phụ kiện bằng một bộ tháo ống. 

 

Hướng dẫn lắp đặt 

Hệ thống phụ kiện khí nén có một số lượng hạn chế các thành phần: 

Các thành phần có kích thước 4, 6, 8, 12, 16mm với các kích thước 

— nhỏ 6–8mm 

— thông thường 6–12mm 

— chịu lực nặng 16mm 

Dòng mới: Phụ kiện bằng đồng thau với kết nối đẩy vào và ren. 

 

Không có ren: Phụ kiện bằng nhựa có kết nối đẩy vào, không có ren. Nên sử dụng cùng với khối lắp ghép và bộ phận xoay có ren. 

 

Tích hợp: Phụ kiện đẩy có thể lắp trực tiếp vào bộ phận xoay. 

 

 

 

Dây mới, Không ren, Tích hợp: mặt được đánh dấu bằng vòng màu xanh là để kết nối ống. 
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Xoay: Phụ kiện bằng đồng thau để kết nối ví dụ như khối xây dựng 

 

Nút bít: Nút bít bằng đồng thau để bít các cổng/kết nối không được sử dụng 

 

Khối lắp ghép: Khối lắp ghép bằng nhựa được sử dụng để xây dựng ví dụ như kết nối khuỷu tay, chữ T, chữ F, chữ Y, chiều 3/4. 

 

Đầu nối kiểm tra 

 

Đầu nối xoay 
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Khóa xoay 

 

Khoá xoay là một vòng nhựa được đặt trên khối lắp ghép, khi cần cố định vị trí của phụ kiện. 

A. Đẩy khoá xoay vào khối lắp ghép 

B. Trỏ theo hướng mong muốn (khoá xoay có mức tăng +/- 10 độ) 

C. Nhấp khối lắp ghép vào khớp xoay. 

 

Yêu cầu chung cho Xưởng 

 Nắp bảo vệ trên khớp xoay không được tháo ra cho đến khi lắp ráp khối lắp ghép khớp xoay. 

 Bạn không phải thay vòng chữ O trên các phụ kiện có vòng chữ O bên trong. Vòng chữ O bịt kín chính được bảo vệ từ bên 

ngoài bằng vòng chữ O bảo vệ môi trường bổ sung. Tuy nhiên, trên các phụ kiện có vòng chữ O bên ngoài, có thể thay 

vòng chữ O bên ngoài, có thể đặt hàng vòng chữ O mới từ Parts. Khi bôi trơn vòng chữ O, nên sử dụng mỡ silicon. 

 Ống phải được bảo vệ khỏi bụi bẩn, sơn, biến dạng và trầy xước. 

 Vệ sinh ống cũ cẩn thận trước khi lắp vào phụ kiện đẩy mới. 

 Trước khi kết nối ống, người vận hành phải đảm bảo rằng 2cm cuối cùng của đầu ống không có bất kỳ hư hỏng nào về mặt 

có thể quan sát. 

 Sau khi ống đã được kết nối, người vận hành phải đảm bảo rằng ống được khóa vào đúng vị trí bằng cách kéo ống 

 Có hai tính năng kiểm soát chất lượng: 

- Phản hồi đẩy vào. Khi ống được lắp đúng vào phụ kiện, sẽ nghe thấy tiếng phản hồi (hoặc tiếng tách) có thể nghe thấy. 

 Lưu ý: Tính năng này chỉ nghe thấy một lần — tức là lần đầu tiên sử dụng phụ kiện mới. 

- Khóa trước khi niêm phong các kết nối khối lắp ghép xoay. Khi người vận hành đường dây kết nối không đúng cách các 

phụ kiện xoay/không ren vào khối lắp ghép, anh ta sẽ nghe thấy tiếng rò rỉ rõ ràng, có thể nghe thấy ở áp suất 3 bar trở lên. 

Nếu phụ kiện không được kết nối hoàn toàn, việc lắp đặt phụ kiện có thể hoàn tất, ngay cả khi hệ thống khí nén đang chịu áp 

suất. 

 Không kết nối các phụ kiện có kích thước khác nhau, tức là phụ kiện tính bằng mm không được kết nối với ống tính bằng 

inch. Khi cố gắng kết nối phụ kiện mm với phụ kiện inch, có nguy cơ làm hỏng các kết nối. 

 Khi đường ống khí nén quá ngắn sau khi tháo khỏi phụ kiện thế hệ cũ, cần lắp đường ống mới. 

Để tham khảo độ sâu đẩy vào cho các đường kính ống khác nhau: 
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Ống bị hỏng 

Ống bị hỏng phải được thay thế hoặc nối lại. Các yêu cầu sau đây được áp dụng: 

- Có thể nối tối đa hai ống trên mỗi khung gầm. 

- Không được nối các ống ngắn hơn 1000 mm. 

- Có thể sử dụng tối đa một đầu nối trên mỗi ống. 

- Khoảng cách tối thiểu đến đầu ống là 500 mm. 

Ngoại lệ 1: Một mối nối của ống phạm vi 8 mm trên hộp số được phép nằm ngoài các yêu cầu đã nêu ở trên. 

Ngoại lệ 2: CABS-FUA. Một mối nối của ống 6 mm với van cân bằng ở phía trước cabin được phép nằm ngoài các yêu cầu đã nêu 

ở trên. 

Mô-men xoắn siết chặt cho cụm lắp ráp 

Mô-men xoắn siết chặt cho các phụ kiện có ren hình trụ và vòng chữ O: 

 

Đường ren Mô men siết Nm 

M10x1  

 

M12x1,5 

25±5 

 

25± 5 

M16x1,5 

 

M22x1,5 

40±8 

 

40± 8 

 

Lắp ráp phụ kiện đai ốc đối trọng Phụ kiện phải được lắp vào cổng khí nén như trong hình bên dưới. Trước tiên, hãy đảm bảo đai 

ốc đối trọng ở vị trí "lên" tối đa. 

1) vặn phụ kiện bằng tay cho đến khi bạn không thể xoay nó nữa 

2) tháo nó ra (không quá một vòng, tối đa 360°) để đạt được hướng mong muốn. 

3) giữ phụ kiện ở vị trí mong muốn và siết chặt đai ốc đối trọng với mô-men xoắn khuyến nghị lấy từ bảng. 

 

Lực siết chặt cho ống phanh 

Đầu ren của ống phải được siết chặt theo bảng trên. 

Đai ốc ở đầu kia: 40± 8Nm 

Thứ tự lắp ráp: Để đạt được mô-men xoắn chính xác và không làm hỏng các kết nối nhanh, cần áp dụng các quy tắc sau: 

 Khi một phụ kiện được vặn vào một bộ phận (bao gồm cả các phụ kiện khác), một trong các bộ phận phải được cố định 

chắc chắn. Nếu không thể thực hiện được điều này, phải sử dụng một công cụ giữ chặt. 

 Tất cả các kết nối ren trong cụm phụ kiện phải được siết chặt trước khi ép bất kỳ kết nối nhanh nào lại với nhau. Nếu 

không thể thực hiện được điều này, phải sử dụng một công cụ giữ chặt, vì kết nối nhanh không được thiết kế để chịu được 

lực bổ sung tạo ra khi một phụ kiện được siết chặt. 

 Nếu một số thành phần ren được lắp thành một hàng, phải siết chặt từng phụ kiện một. 

 

Thứ tự lắp ráp đúng: 

Khi lắp ráp các bộ phận, điều quan trọng là phải bắt đầu với các bộ phận phù hợp: 

Bước 1.  

1. Luôn luôn buộc chặt các vật có ren trước (A/B, C). 

2. Đặt khoá xoay vào khối lắp ghép (E). 

3. Kết nối mặt “1” của khớp nối xoay với khối chính (D, mặt “1”). 

 

A. Cảm biến áp suất 

B. Bộ chuyển đổi ren 

C. Xoay 

D. Xoay đầu nối 

E. khoá xoay 

F. Không ren 
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Bước 2.  
1. Đặt khối lắp ghép (E) với khoá xoay vào mặt xoay của đầu nối “2” (D) để đặt vị trí cần thiết. 

2. Kết nối phần còn lại của các khớp khối lắp ghép xoay. 

 

Quy trình tháo ống khí nén 

Có thể tháo ống khí nén ra khỏi phụ kiện. Khi cần tháo ống, người ta sử dụng một công cụ tháo đặc biệt. Công cụ này sẽ giữ vòng 

kẹp kim loại đẩy ra khỏi ống, ngăn chặn tình trạng khóa trong quá trình tháo ống. 

 

Khi tháo rời: 

Xả hết khí ra khỏi hệ thống khí nén trước khi tháo rời. Nếu không thực hiện đúng cách, sẽ có vấn đề khi tháo phụ kiện. 

1. Sử dụng dụng cụ tháo ống chuyên dụng. 

2. Đặt dụng cụ tháo ống vào ống và ấn chặt các mép lại với nhau. 

3. Di chuyển dụng cụ tháo ống vào phụ kiện. 

4. Trong quá trình đẩy vào, hãy cẩn thận để xi lanh nhựa nằm gọn bên trong phụ kiện. Nếu ống bị cong, điều quan trọng là phải 

duỗi thẳng ống ra hết mức có thể để góc của dụng cụ chuyên dụng đi thẳng vào phụ kiện. Nếu ống không thẳng, sẽ không thể tháo 

ống ra được. 

5. Điều quan trọng là phải giữ đúng thứ tự. Đẩy dụng cụ vào phụ kiện. Sau đó kéo ống ra khỏi phụ kiện. Giữ dụng cụ tháo đẩy vào 

phụ kiện trong suốt quá trình tháo ống. Nếu không, có thể làm tắc phụ kiện và sẽ khó kéo ống ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Khi nhả, chỉ giữ dụng cụ khi ống đi ra khỏi khớp nối. Sau đó lấy dụng cụ nhả ra. 

Bạn có thể đặt mua dụng cụ tháo ống từ Parts. 
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Nguyên lý hoạt động của các thành phần kết nối nhanh 

 

Các thành phần đẩy vào được cố định trong khối lắp ghép bằng cách sử dụng kết nối nhanh. 

 

KẾT NỐI: Có cơ chế nhấp đúp để đảm bảo rằng chúng ta đã đạt được vị trí lắp ráp chính xác. Trong "lần nhấp đầu tiên", thành 

phần được khóa nhưng không được bịt kín hoàn toàn và bạn có thể nghe thấy tiếng không khí đi qua khi hệ thống đang chịu áp suất, 

"lần nhấp thứ hai" sẽ khóa hoàn toàn và vị trí bịt kín. 

 

THÁO: Có thể tháo các thành phần đẩy vào khỏi kết nối nhanh bằng cách sử dụng kìm tiêu chuẩn được sử dụng để tháo vòng khóa 

khỏi trục. Luôn sử dụng kìm mũi thẳng, không sử dụng kìm mũi côn vì điều này có thể làm hỏng khối lắp ghép. Điều quan trọng là 

phải đặt các đầu kìm thẳng vào các lỗ để tránh làm hỏng khối lắp ghép 

 

Ví dụ về việc thay thế các thành phần trong hệ thống cũ bằng các bộ phận hệ thống mới 
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Tổng quan về phụ kiện/bộ phận 

Lưu ý: Danh sách phụ tùng thay thế này sẽ không được cập nhật. Để biết thông tin liên quan, hãy xem danh mục phụ tùng thay thế 

trong Impact. 
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Khuyến nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy cơ làm hỏng kết nối nhanh nếu mô-men xoắn đạt được giống nhau ở kết nối “1” và “2”. Chúng phải được lắp riêng. 

 

 
 

Mô-men xoắn tương tự đạt được ở kết nối “1” và kết nối “2”. Hai kết nối này phải được lắp riêng. Đầu nối “1” phải được lắp vào 

van trước, sau đó đầu nối “2” được lắp vào đầu nối “1”. 


